Biểu mẫu 4-ĐHQGHN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2012 - 2013
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và theo NĐ 116
	Các hợp đồng khác
	Giáo sư
	Phó giáo sư
	TSKH,tiến sỹ
	ThS 
	Cử nhân
	Cao đẳng
	Khác
	

	
	Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giảng viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn Hiến pháp – Hành chính
	09
	07
	02
	02
	0
	06
	02
	01
	
	
	

	2
	Bộ môn Tư pháp hình sự
	07
	06
	01
	01
	02
	05
	02
	0
	
	
	

	3
	Bộ môn Luật Dân sự
	06
	03
	03
	0
	0
	01
	05
	0
	
	
	

	4
	Bộ môn Luật Kinh doanh
	12
	09
	03
	0
	03
	06
	05
	01
	
	
	

	5
	Bộ môn Luật Quốc tế
	08
	05
	03
	0
	01
	04
	03
	01
	
	
	

	6
	Bộ môn Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp luật
	09
	04
	05
	02
	0
	06
	03
	0
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chủ nhiệm khoa
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Chủ nhiệm khoa
	02
	02
	
	
	
	02
	
	
	
	
	

	3
	Phòng Hành chính – Tổng hợp
	17
	07
	10
	0
	01
	02
	03
	10
	01
	01
	

	4
	Phòng Quản lý đào tạo và khoa học
	15
	04
	11
	0
	0
	0
	07
	08
	
	
	


